
STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 21/03/2022
HDB;007704070017082;NGUYEN DINH AN MSSV 

CB1732X047 Ma lop CB1732X1 ma phan hoc KL371
        600,000   

2 21/03/2022
CM2022X138 HUYNH QUANG HIEP 

KT345;KT346;KT360;KT308
     3,300,000   

3 21/03/2022
PHAM THI LAM CM2132X457 ET2132X2 KL051 

KL101 K102 K113 KL301 KL302
     3,600,000   

4 22/03/2022

Em nop hoc phi cac mon XH028, 

ML011,ML010,ML009,ML006,KT420,KT286,KL001,K

T203thi lai,KT291thi laiVo Hoang Luan , DT1822X142

     8,100,000   

5 22/03/2022

MBVCB.1850226982.080830.VAN MINH HAU chuyen 

tien.CT tu 1020009105 VAN MINH HAU toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

     5,100,000   

6 22/03/2022
KT1822X114 HO THI TY ML009 ML010 TN034 

XH023 XH024 XH025 TN033
     5,400,000   

7 22/03/2022
ET1932X1 LK1932X029 KL210 KL229 KL333 KL418 

KL420 KL422 KL028
     4,200,000   

8 23/03/2022

MBVCB.1851734064.032114.NGUYEN KHAC 

THANG_FL22V1X025_hoc phi hoc ky 1.CT tu 

0391000991001 NGUYEN KHAC THANG toi 

007704070017082 TR/TAM LIEN KET DAO TAO (HD 

BANK) Phat trien TP.HCM

     4,800,000   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN CHUYỂN KHOẢN QUA 

NGÂN HÀNG

Cần Thơ, ngày 22  tháng 3 năm 2022

Từ ngày: 21/03/2022 - 27/03/2022

* Sinh viên bổ sung thông tin học phí vui lòng gửi thông tin qua mail: ttnhang@ctu.edu.vn (Nhớ 

đính kèm dòng chuyển khoản bên dưới cho cán bộ dễ theo dõi và cập nhật)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

9 23/03/2022
HDB;007704070017082;PHAM NGOC ANH EF1932x2 

DT1932x405 KL213
        900,000   

10 23/03/2022

HDB;007704070017082;Nguyen Em Be lop thong tin 

vien 2018 ma so XH1800X048 ma lop ET1880X1 dong 

tien hoc phi con lai mon tv112 va tv123 da dong hoc ki 

truoc

     9,000,000   

11 23/03/2022

HDB;007704070017082;DANGTHANHTAM 

ET1932X01 KL229 KL418 KL420 KL333 KL422 

KL210

     3,600,000   

12 23/03/2022

HDB;007704070017082;LE THI HONG QUE MSSV 

PY2180X103 nop tien hoc phi mon CT187 TN037 

TN038 TV117 TV122

     4,200,000   

13 23/03/2022
FL18V1X117 HUYNH VAN KHA DONG BO SUNG 

HOC PHI-230322-16:49:23 158031
        500,000   

14 24/03/2022

HDB;007704070017082;PHAN MY NHAN Chuyen 

khoan hoc phi HK1 KL051 KL101 KL102 KL113 

KL301 KL302

     3,600,000   

15 24/03/2022

NGO KIM DINH - DO TUAN 

VU,CB1932X431,EF1932X2;CKL1 

15,KL227,KL365,KL371;KL377;KL380

     3,900,000   

16 25/03/2022

HDB;007704070017082;NGUYEN THAI DUONG 

NN2167X006 nn303 nn331 nn333 ns229 ns329 ns349 

hk1 em dong 5trieu4 gio em dong 4trieu8

     4,800,000   

17 25/03/2022
HDB;007704070017082;Nguyen Van Huu NT1732X024 

KL418
        600,000   

18 25/03/2022 Cao Chi Nguyen Lop ET2167X1 MSSV CM2167X045      5,400,000   



STT NGÀY NỘI DUNG  SỐ TIỀN GHI CHÚ

19 25/03/2022
Nguyen Tuyet Nhung ET22V1X1 FL215 FL205 SG279 

SG282 FL219 FL001
     4,800,000   

20 25/03/2022 HDB;007704070017082;LE THI NHU chuyen khoan         300,000   
MSSV và mã 

môn đóng

21 26/03/2022 HDB;007704070017082;Ksor HNho MSSV py2180x022      4,200,000   


